	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 510/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 05  tháng 3 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt danh sách các điểm trường tiểu học được đầu tư xây dựng năm 2007, thuộc dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La


 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ  Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 3030/KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn hoạt động xây dựng của dự án giáo dục tiêu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;

 Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư  tại Tờ trình số 75/TTr-KH ngày 02 tháng 02 năm 2007 ngày 12 tháng 3 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách các điểm trường tiểu học được đầu tư xây dựng năm 2007, thuộc dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La như sau:

1. Tổng số điểm trường, địa điểm xây dựng: 103 điểm trường tiểu học, tại 10 huyện thuọc tỉnh Sơn La.
2. Quy mô đầu tư xây dựng: 356 phòng học, 103 phòng giáo viên, 103 khu vệ sinh, 103 bể nước.

(có danh sách các điểm trường tiểu học được đầu tư xây dựng kèm theo)
Điều 2. Ban điều hành dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước pháp luật trong việc tổ chức thực hiện mọi hoạt động của quy trình xây dựng cơ bản, mọi vấn đề có liên quan đến đầu tư xây dựng các điểm trường tiêểuhọc được phê duyệt tại Điều 1 theo quy định hiện hành của nhà nước và Ban điều phối dự án Trung ương.
Điều  3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo,  Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện; Trưởng ban điều hành dựa án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Sơn La;  Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan; Hiệu trưởng các trường tiểu học có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

 - TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Đ/c Bùi Nguyên Lượng, PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX (2). NT 95
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CHỦ TỊCH

 (Đã ký)
Hoàng Chí Thức


DANH SACH CÁC ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỢC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2007 THUỘC DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TỈNH SƠN LA

(Kèm theo Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La)
	S
TT
	Tên điểm trường
	Địa điểm xây dựng
	Mã số tỉnh, huyện, xã trường và điểm trường
	Tổng số điểm trường
	Tổng số phòng học
	Phòng giáo viên
	Khu vệ sinh
	Bể nước

	
	Tổng cộng
	103
	
	103
	356
	103
	103
	103

	I
	Huyện Mai Sơn
	
	
	7
	28
	7
	7
	7

	1
	Trường Tiểu học Chiềng Sung 1 xã Chiềng Sung
	bản Cao Sơn
	3031305101
	
	4
	1
	1
	1

	2
	Trường Tiểu học Chiềng Sung 1 xã Chiềng Sung
	bản Tạ Đứng
	3031305102
	
	4
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học Chiềng Sung 1 xã Chiềng Sung
	bản Bó Lý
	3031305103
	
	4
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học Chiềng Sung 1 xã Chiềng Chăn
	bản Bó Pháy
	3031309105
	
	4
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học Chiềng Sung 1 xã Chiềng Chăn
	bản Toong Tải
	3031309102
	
	4
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu học xã Chiềng Ban 
	bản Thống Nhất
	3031313101
	
	4
	1
	1
	1

	7
	Trường Tiểu học xã Chiềng Ban
	bản Quyết Thắng
	3031313102
	
	4
	1
	1
	1

	II
	Huyện Yên Châu
	
	
	6
	24
	6
	6
	6

	1
	Trường Tiểu học xã Chiềng Tương
	bản Co Lắc
	3031727101
	
	4
	1
	1
	1

	2
	Trường tiểu học LoÓng Phiêng B xã Loóng Phiêng
	bản Pha cúng
	3031723201
	
	4
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học Lao Khô xã Phiêng Khoài
	bản Có Đôm
	3031725304
	
	4
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học Kim Chung xã Phiêng Khoài
	bản Tà Ẻn
	3031725301
	
	4
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học xã Tà Làng
	bản Bó Mon
	3031721102
	
	4
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu học xã Tú Nang
	bản Chiềng Ban
	3031721201
	
	4
	1
	1
	1

	III
	Huyện Mộc Châu
	
	
	13
	42
	13
	13
	13

	1
	Trường Tiểu học Chiềng Đi xã Vân Hồ
	bản Chiềng Đi I
	3031941202
	
	4
	1
	1
	1

	2
	Trường Tiểu học xã Chiềng Khoa
	bản Páng
	3031933106
	
	4
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học xã Chiềng Khoa
	bản Phú Khoa
	3031933101
	
	2
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học xã Quy Hướng
	bản Chiềng Khoòng
	3031909103
	
	4
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học xã Tà Lại
	bản Lòng Hồ
	3031951104
	
	4
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu học xã Mươờn Tè
	Bản Mường Tè
	3031925101
	
	4
	1
	1
	1

	7
	Trường Tiểu học xã Quang Minh
	bản To Ngùi
	3031937102
	
	4
	1
	1
	1

	8
	Trường Tiểu học xã Mường Sang
	bản Vặt
	3031929104
	
	2
	1
	1
	1

	9
	Trường Tiểu học xã Tân Lập
	bản Co Phay
	3031913104
	
	2
	1
	1
	1

	10
	Trường Tiểu học xã Chiềng Hắc
	bản Pá Khang
	3031919104
	
	3
	1
	1
	1

	11
	Trường Tiểu học xã Chiềng Ve
	bản Phan Luông
	3031905203
	
	2
	1
	1
	1

	12
	Trường Tiểu học xã Chiềng Khừa
	bản Căng Ty
	3031927104
	
	3
	1
	1
	1

	13
	Trường Tiểu học xã Chiềng Xuân xã Xuân Nha
	bản Khò Hồng
	3031947103
	
	4
	1
	1
	1

	IV
	Huyện Phù Yên
	
	
	12
	38
	12
	12
	12

	1
	Trường Tiểu học xã Mường Do
	bản Páp
	3031131101
	
	4
	1
	1
	1

	2
	Trường Tiểu học xã Mường Do
	bản Lằn
	3031131105
	
	4
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học xã Suối Bau
	bản Suối Chèo A
	3031127102
	
	2
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học xã Kim Bon
	bản Kim Bon
	3031143103
	
	3
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học xã Kim Bon
	Bản Suối On
	3031143108
	
	4
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu học xã Bắc Phong
	bản Bưa đa
	3031153105
	
	3
	1
	1
	1

	7
	Trường Tiểu học xã Bắc Phong
	bản Bó Vả
	3031153102
	
	2
	1
	1
	1

	8
	Trường Tiểu học xã Đá Đỏ
	bản đãi Vàng B
	3031147105
	
	3
	1
	1
	1

	9
	Trường Tiểu học xã Đá Đỏ
	bản Suối Tiếu
	3031147101
	
	4
	1
	1
	1

	10
	Trường Tiểu học xã Quang Huy
	Bản Suối Gióng
	3031109107
	
	3
	1
	1
	1

	11
	Trường Tiểu học xã Mường Thải
	Bản Suối tàu
	3031105103
	
	3
	1
	1
	1

	12
	Trường Tiểu học xã Mường Thải
	Bản Khoai Lang
	3031105104
	
	3
	1
	1
	1

	V
	Huyện Bắc Yên
	
	
	12
	48
	12
	12
	12

	1
	Trường Tiểu học xã Song pe
	Bản Nguồn
	3030917102
	
	4
	1
	1
	1

	2
	Trường Tiểu học xã Song Pe
	Bản Liếm Xiên
	3030917105
	
	4
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học xã Song Pe
	Bản Suối Song
	3030917109
	
	4
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học xã Chiềng Sại
	Bản Tăng
	3030925103
	
	4
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học xã Chiềng Sại
	Bản Co Muồng
	3030925104
	
	4
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu học xã Chiềng Sại
	Bản Ngang
	3030925106
	
	4
	1
	1
	1

	7
	Trường Tiểu học xã Phiêng Ban
	Bản Cao đa II
	3030927202
	
	4
	1
	1
	1

	8
	Trường Tiểu học xã Phiêng Ban
	Bản Phiêng Ban A
	3030927201
	
	4
	1
	1
	1

	9
	Trường Tiểu học xã Tạ Khoa
	Bản Nhạn Nọc
	3030921114
	
	4
	1
	1
	1

	10
	Trường Tiểu học xã Phiên Côn
	Bản Tra
	3030923103
	
	4
	1
	1
	1

	11
	Trường Tiểu học xã Phiên Côn
	Bản Nhèm
	3030923101
	
	4
	1
	1
	1

	12
	Trường Tiểu học Thị trấn Bắc Yên
	Bản Mới
	3030901101
	
	4
	1
	1
	1

	VI
	Huyện Thuận Châu
	
	
	14
	40
	14
	14
	14

	1
	Trường Tiểu học Bình Thuận xã Phỏng Lái
	Bản Pe
	3030709101
	
	2
	1
	1
	1

	2
	Trường Tiểu học xã Mường É
	cụm Há Tốc
	3030717101
	
	4
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học xã Mường É
	Cụm Ái Khôm
	3030717102
	
	4
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học xã Mường É
	Cụm Phả Lụ
	3030717103
	
	4
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học xã Mường É
	bản Kiểng
	3030717104
	
	2
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu học xã Mường É
	Bản Hát Lụ
	3030717105
	
	2
	1
	1
	1

	7
	Trường Tiểu học xã Mường É
	Cụm Nà Lầu
	3030717106
	
	2
	1
	1
	1

	8
	Trường Tiểu học xã Phỏng Lập
	bản Kéo
	3030729101
	
	4
	1
	1
	1

	9
	Trường Tiểu học xã Chiềng Bôm
	Bản co Líu
	3030743102
	
	2
	1
	1
	1

	10
	Trường Tiểu học xã Cụ cang xã Chiềng Ly
	Bản Hán
	3030733301
	
	2
	1
	1
	1

	11
	Trường Tiểu học Tịnh Khen xã Chiềng Bôm
	Bản Tắn Cang
	3030747101
	
	4
	1
	1
	1

	12
	Trường Tiểu học xã Tông Lệnh 1 xã Tông Lệnh
	Ngã ba Tông Lệnh
	3030747101
	
	2
	1
	1
	1

	13
	Trường Tiểu học xã Tông Lệnh 1 xã Tông Lệnh
	Bản Cuông Mường
	3030747102
	
	2
	1
	1
	1

	14
	Trường Tiểu học xã Tông Lệnh 2 xã Tông Lệnh
	bản Hua Nà
	3030747201
	
	4
	1
	1
	1

	VII
	Huyện Mường La
	
	
	12
	42
	12
	12
	12

	1
	Trường PTCS xã Chiềng Hoa
	Bản Tà Lành
	3030529101
	
	4
	1
	1
	1

	2
	Trường Tiểu học xã Nậm Păm
	bản Hốc
	3030513203
	
	3
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học Ngọc Chiến B xã Ngọc Chiến
	bản Lộng Cang
	3030509204
	
	3
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học Ngọc Chiến A xã Ngọc CHiến
	Bản Lướt
	3031727103
	
	4
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học xã Tạ Bú
	Bản Buôi
	3030523102
	
	4
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu học xã Chiềng San
	Bản Chiến
	3030592114
	
	4
	1
	1
	1

	7
	Trường Tiểu học Chiềng Hoa  A xã Chiềng Hoa
	bản Noong Quang
	3030529201
	
	4
	1
	1
	1

	8
	Trường Tiểu học Chiềng Hoa A xã Chiềng Hoa
	Bản Nà Cưa
	3030529204
	
	2
	1
	1
	1

	9
	Trường Tiểu học Chiềng Hoa B xã Chiềng Hoa
	Bản Pha Xe
	3030529302
	
	4
	1
	1
	1

	10
	Trường Tiểu học xã Ít Ong
	Bản Chà Lào
	3030501101
	
	4
	1
	1
	1

	11
	Trường Tiểu học xã Mường Chùm
	Bản Co Tỏng
	3030531108
	
	3
	1
	1
	1

	12
	Trường Tiểu học xã Mường Chùm
	Bản Nong Chạy
	303053117
	
	3
	1
	1
	1

	VIII
	Huyện Quỳnh Nhai
	
	
	6
	22
	6
	6
	6

	1
	Trường Tiểu học xã Pắc Ma
	Bản Tạu
	3030311103
	
	4
	1
	1
	1

	2
	Trường Tiểu học xã Pha Khinh
	Bản Máng
	3030307100
	
	3
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học xã Mường Giôn
	Bản Ngà
	3030509108
	
	4
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học xã Mường Giôn
	Bản Bắng Khoăng
	3030309107
	
	4
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học xã Mường Giôn
	Bản Lọng Mấc
	
	
	4
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu học xã Mường Giôn
	Bản Phiêng Mựt
	3030309116
	
	4
	1
	1
	1

	IX
	Huyện Sông Mã
	
	
	12
	46
	12
	12
	12

	1
	Trường Tiểu học xã Chiềng En
	Bản Co Tòng
	3031509101
	
	4
	1
	1
	1

	2
	Trường Tiểu học xã Chiềng Cang
	Bản Củ
	3031527106
	
	4
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học xã Đứa Mòn
	Bản Tỉa
	3031515103
	
	4
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học xã Chiềng Khoong
	Bản Chiên Mòn
	3031525203
	
	4
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học xã Chiềng Khoong
	Bản Co Sản
	3031525205
	
	4
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu học Hồng Khương xã Chiềng Khương
	Bản Liên Hồng
	3031547205
	
	4
	1
	1
	1

	7
	Trường Tiểu học Hồng Khương xã Chiềng Khương
	Bản Mo
	3031547204
	
	4
	1
	1
	1

	8
	Trường Tiểu học bản Mé xã Nà Nghịu
	Bản Sum Pàn
	3031521307
	
	3
	1
	1
	1

	9
	Trường Tiểu học xã Mường Hung
	Bản Nà Lứa
	3031543104
	
	4
	1
	1
	1

	10
	Trường Tiểu học Có Tre xã Chiềng Cang
	Bản Nà Hì
	3031527201
	
	4
	1
	1
	1

	11
	Trường Tiểu học xã Mường Sại
	Bản Nà Hò
	3031541102
	
	4
	1
	1
	1

	12
	Trường Tiểu học xã Mường Và
	Bản Mỏ
	3031527105
	
	3
	1
	1
	1

	X
	Huyện Sốp Cộp
	
	
	9
	26
	9
	9
	9

	1
	Trường Tiểu học xã Sốp Cộp
	Bản Ban
	3032105101
	
	4
	1
	1
	1

	2
	Trường Tiểu học xã Sốp Cộp
	BảầnN Dìa
	3032105102
	
	2
	1
	1
	1

	3
	Trường Tiểu học xã Mường Lạn
	Bản Cống
	3032105109
	
	4
	1
	1
	1

	4
	Trường Tiểu học xã Mường Lạn
	Bản Cang Cói
	3032105115
	
	2
	1
	1
	1

	5
	Trường Tiểu học xã Mường lạn
	Bản Nà Vạc
	3032101106
	
	2
	1
	1
	1

	6
	Trường Tiểu họcanx Mường Lạn
	Bản Khá
	3032101101
	
	4
	1
	1
	1

	7
	Trường Tiểu học xã Mường Và
	Bản Hin Cáp
	3032103206
	
	4
	1
	1
	1

	8
	Trường Tiểu học xã Mường Và
	Bản Nà Mòn
	3032103201
	
	2
	1
	1
	1

	9
	Trường Tiểu học xã Mường Và
	Bản Nà Vèn
	3032103205
	
	2
	1
	1
	1


